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STT Tiêu chí Điểm Minh chứng 

tiếng nước ngoài có phản biện, có 

mã số ISBN hoặc bài báo đăng trên 

tạp chí khoa học chuyên ngành có 

uy tín của nước ngoài 

- 02 điểm/bài nếu là đồng 

tác giả 

trang, thông tin về tạp chí 

(ISI, Scopus, chỉ số IF, mã 

số ISBN,....), thông tin về 

kỷ yếu (địa điểm, thời gian 

tổ chức hội thảo, ...) 

- Bản sao các công bố tương 

ứng với danh mục 
- 

Bài báo đăng trong tạp chí khoa 

học chuyên ngành trong nước 

- 02 điểm/bài nếu tên đầu 

hoặc tác giả liên hệ;  

- 01 điểm/bài nếu là đồng 

tác giả 

2 Kết quả học tập ở bậc cử nhân và/hoặc thạc sĩ 

- 
Có bằng tốt nghiệp cử nhân 

chính quy hạng xuất sắc 
15 điểm 

Bản sao bằng tốt nghiệp cử 

nhân và/hoặc thạc sĩ, bảng 

điểm kết quả học tập tương 

ứng 
- 

Có bằng tốt nghiệp cử nhân 

chính quy hạng giỏi 
10 điểm 

- 

Sinh viên tốt nghiệp đại học dự 

tuyển đào tạo tiến sĩ trong thời 

gian 12 tháng tính từ ngày có 

quyết định công nhận tốt nghiệp 

và cấp bằng 

5 điểm 

- 

Có bằng thạc sĩ với điểm TBC 

tích lũy đạt từ 3.60 đến 4.00 (từ 

9.0 đến 10.00 hệ 10)   

5 điểm 

- 

Có bằng thạc sĩ với điểm TBC 

tích lũy đạt từ 3.2 đến 3.59 (từ 

8.0 đến 8.99 hệ 10)   

3 điểm 

3 
Năng lực ngoại ngữ  

(Xem xét đến uy tín của cơ sở đào tạo và kết quả học tập của người học) 

- 

Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ 

ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc sư 

phạm tiếng nước ngoài theo yêu cầu 

chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Tối đa 5 điểm 

Bản sao văn bằng, bảng 

điểm, chứng chỉ ngoại ngữ 

- 

Có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ do 

cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho 

chương trình đào tạo toàn thời 

gian ở nước ngoài bằng ngôn ngữ 

phù hợp với ngôn ngữ yêu cầu 

theo chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo 

Tối đa 5 điểm 
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Phụ lục 1 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 
 

 

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH ĐỀ NGHỊ XÉT CẤP HỌC BỔNG LẦN ĐẦU 

Năm ......... 

(Kèm theo công văn số ....../..... ngày .... tháng ..... năm ..... của Trường/Khoa.....) 

STT 
Họ và 

tên 

Ngày 

sinh 

Chuyên 

ngành 

Đối tượng       

xét tuyển 
Điểm theo các tiêu chí 

Ghi chú 
Từ cử 

nhân 

Từ 

thạc sĩ 
Tiêu chí 1 Tiêu chí 2 Tiêu chí 3 Tiêu chí 4 Tiêu chí 5 

Tổng 

cộng 

             

             

             

             

 

Danh sách gồm có ...... nghiên cứu sinh. 
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Phụ lục 2 

 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT CẤP HỌC BỔNG LẦN ĐẦU 

 

Kính gửi:  Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội  

  Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ 

 

 

Họ và tên nghiên cứu sinh:    ngày sinh: 

Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số                của  

Chuyên ngành:    Mã số: 

 

 Tôi xin đăng ký xét cấp học bổng lần đầu của Đại học Quốc gia Hà Nội với các thành tích cụ thể như 

sau: 

1. Thành tích nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực liên quan đến đề tài luận án 

Đã công bố      công trình khoa học (có danh mục và bản sao các công trình kèm theo), trong đó:  

- .... bài thuộc danh mục ISI/SCOPUS;  

- .... bài báo được xuất bản tại các tạp chí khoa học của nước ngoài có phản biện;  

- .....báo cáo khoa học in bằng tiếng nước ngoài tại kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế có phản biện;  

- .... bài báo đăng trong tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước. 

2. Kết quả học tập bậc cử nhân, thạc sĩ 

- Có bằng cử nhân chính quy hạng: ............ ; 

- Có bằng thạc sĩ với ĐTBC tích lũy: ................; 

(Bản sao các văn bằng tốt nghiệp bậc cử nhân /thạc sĩ và bảng điểm kèm theo). 

3. Về năng lực ngoại ngữ (ghi rõ trình độ ngoại ngữ và bản sao văn bằng, bảng điểm/chứng chỉ kèm 

theo). 

4. Điểm chấm Đề cương NCS của Tiểu ban chuyên môn: ....... 

5. Giải thưởng, sáng chế, giải pháp hữu ích trong lĩnh vực liên quan đến đề tài luận án, trong đó: 

- ..... giải cấp quốc gia;  

- .... giải cấp quốc tế. 

(Bản sao chứng nhận giải thưởng/sáng chế/giải pháp hữu ích kèm theo). 

6. Hoàn cảnh gia đình hoặc điều kiện bản thân (nếu cần được xem xét ưu tiên): 

.............................................................. 

 Với các thành tích đạt được như trên, kính đề nghị Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét cấp 

học bổng lần đầu cho tôi. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 Hà Nội, ngày        tháng      năm 

Nghiên cứu sinh 

(Ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

  




